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DỮ LIỆU

Lợn ỉ
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống lợn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Lợn Chư Prông
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống lợn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Lợn Mường Tè
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống lợn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Lợn cỏ Bình Thuận
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống lợn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Lợn Kiềng sắt
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống lợn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Gà Tây Kỳ Sơn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống gà   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Gà trụi lông cổ
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống gà   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Gà lông chân
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống gà   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Gà H’Re
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống gà   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01
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Gà lùn Cao Sơn
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống gà   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Vịt Mường Khiêng
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống vịt   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Ngan dé
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống ngan   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Ngan trâu
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống ngan   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Ngỗng cỏ
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống ngỗng   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Ngựa Mường Luống
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống ngựa   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Trâu Langbiang
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống trâu   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Dê đen
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống dê   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Thỏ nội
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Giống thỏ   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Ong khoái
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Ong   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Ong ruồi đỏ
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Ong   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Ong đá
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Ong   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Ong nội (Apis cerana cerana)
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Ong   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 61/VBHN-BNNMT, ngày 05/06/2026
Cập nhật: 2026-06-05
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT — Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn
https://cucchannuoi.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218174&pageid=27160
Văn phòng Chính phủ — Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT; trang thông tin văn bản và PDF Phụ lục II
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/94-bnnmt.pdf
Thư viện Pháp luật — Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn 2026 gồm những gì?
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/danh-muc-giong-vat-nuoi-can-bao-ton-2026-gom-nhung-gi-danh-muc-giong-vat-nuoi-cam-xuat-
khau-2026-ra-656560-262572.html
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Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tin hiệu lực Thông tư 94/2025/TT-BNNMT
https://vbpl.vn/
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 61/VBHN-BNNMT, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn 
nuôi
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=2629&docid=218380&pageid=27160
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT, Công báo số 59
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-94-2025-tt-bnnmt-468757.htm
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